	    PHÒNG GD & ĐT QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA THƯỢNG

Họ và tên HS: …………………………………….  
Lớp: 5…    
	Thứ …....… ngày……tháng 6 năm 2020
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ HỌC KÌ II
 Năm học 2019 - 2020
Môn Tiếng Việt - Lớp 5
             ( Bài kiểm tra đọc)



U uu
	Điểm đọc
	Nhận xét của giáo viên

………………………..………….………………..………………
………………………..………….………………..………………

	
Đọc tiếng:.…
Đọc thầm:.… 
	
	



I. Đọc thành tiếng. (3 điểm) GV kiểm  tra từng HS qua các tiết ôn tập theo hướng dẫn KTĐK cuối HKII môn Tiếng Việt lớp 5.
II. Đọc thầm bài văn và làm bài tập. (7 điểm)  –   (Thời gian làm bài: 35 phút)
	CÂU CHUYỆN VỀ CHỊ VÕ THỊ SÁU
Vào năm mười hai tuổi, Sáu đã theo anh trai tham gia hoạt động cách mạng. Mỗi lần được các anh giao nhiệm vụ gì Sáu đều hoàn thành tốt. Một hôm, Sáu mang lựu đạn phục kích giết tên cai Tòng, một tên Việt gian bán nước ngay tại xã nhà. Lần đó, Sáu bị giặc bắt. Sau gần ba năm tra tấn, giam cầm, giặc Pháp đưa chị ra ở Côn Đảo.
Trong ngục giam, chị vẫn hồn nhiên, vui tươi, tin tưởng vào ngày chiến thắng của đất nước. Bọn giặc Pháp đã lén lút đem chị đi thủ tiêu, vì sợ các chiến sĩ cách mạng trong tù sẽ nổi giận phản đối. Trên đường ra pháp trường, chị đã ngắt một bông hoa còn ướt đẫm sương đêm cài lên tóc. Bọn chúng kinh ngạc vì thấy một người trước lúc hi sinh lại bình tĩnh đến thế. Tới bãi đất, chị gỡ bông hoa từ mái tóc mình tặng cho người lính Âu Phi. Chị đi tới cột trói: mỉm cười, chị nhìn trời xanh bao la và chị cất cao giọng hát.
Lúc một tên lính bảo chị quỳ xuống, chị đã quát vào mặt lũ đao phủ: “ Tao chỉ biết đứng, không biết quỳ”. 
Một tiếng hô: “Bắn”. 
Một trận súng nổ, chị Sáu ngã xuống. Máu chị thấm ướt bãi cát.
(Trích Cẩm nang đội viên)



Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi hoặc thực hiện theo yêu cầu các bài tập dưới đây:
Câu 1: (0,5đ) Chị Sáu tham gia hoạt động cách mạng khi chị:
A. Mười một tuổi.
B. Mười hai tuổi.
C. Mười ba tuổi.
D. Mười bốn tuổi.
Câu 2: (0,5đ) Khi bị giam trong ngục, thái độ của chị Sáu:
A. Chị luôn mỉm cười, cất cao giọng hát.
B. Chị vẫn hồn nhiên, vui tươi, tin tưởng vào ngày chiến thắng.
C. Chị sợ hãi, không ăn uống được gì.
D. Chị hồn nhiên, vui tươi trồng hoa.

Câu 3: (0,5đ) Nguyên nhân bọn giặc Pháp phải lén lút đem chị đi thủ tiêu :
A. Vì sợ bị phục kích.
B. Vì sợ người dân phản đối
C. Vì sợ các chiến sĩ cách mạng trong tù sẽ nổi giận phản đối.
D. Vị sợ chị Sáu trốn thoát.
Câu 4: (0,5đ) Thái độ của chị Sáu đối diện với cái chết như thế nào?
A. Bình tĩnh, bất khuất
B. Hồn nhiên, vui tươi
C. Hoảng loạn, quát tên lính
D. Buồn rầu, sợ hãi
Câu 5: (1đ) Em hãy nêu cảm nhận của mình về chị Võ Thị Sáu:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
Câu 6: (1đ) Là một học sinh - chủ nhân tương lai của đất nước,  em sẽ làm gì để xứng đáng với công lao của những người có công với Cách mạng như chị Võ Thị Sáu.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........
Câu 7: (0,5đ ) Trong câu “Lúc một tên lính bảo chị quỳ xuống, chị đã quát vào mặt lũ đao phủ.” dấu phẩy có tác dụng :
A. Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ
B. Ngăn cách các vế trong câu ghép
C. Ngăn cách trạng ngữ với CN - CN
D. Ngăn cách các vị ngữ trong câu
Câu 8: (0,5đ) Các câu trong đoạn thứ nhất của bài được liên kết với nhau bằng phép liên kết nào?
	A. Lặp từ ngữ
	B. Dùng từ ngữ nối
	C. Thay thế từ ngữ
	D. Lặp và thay thế


Câu 9(1đ) Phân tích cấu tạo của câu văn sau:
	Vào năm mười hai tuổi, Sáu đã theo anh trai tham gia hoạt động cách mạng.
	……………………………………………………………………………………
Câu 10: (1đ) Em hãy đặt một câu ghép nói lên phẩm chất của phụ nữ Việt Nam. 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
                  GV coi và chấm                                               PHHS
PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN                                                                                  
TRƯỜNG TIỂU HỌC GIA THƯỢNG


ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II 
NĂM HỌC 2019 – 2020 
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 5
( Đề kiểm tra viết - Thời gian làm bài: 55 phút  ) 

1.  Chính tả (Nghe viết)  (2 điểm )  (20 phút)
GV đọc cho học sinh viết đoạn văn sau:
Con chuồn chuồn nước
Ôi chao ! Chú chuồn chuồn nước mới đẹp làm sao ! Màu vàng trên lưng chú lấp lánh. Bốn cái cánh mỏng như giấy bóng. Cái đầu tròn và hai con mắt long lanh như thuỷ tinh. Thân chú nhỏ và thon vàng như màu vàng của nắng mùa thu. Chú đậu trên một cành lộc vừng ngả dài trên mặt hồ. Bốn cánh khẽ rung rung như đang còn phân vân.
[bookmark: _GoBack]Rồi đột nhiên, chú chuồn chuồn nước tung cánh bay vọt lên. Cái bóng chú nhỏ xíu lướt nhanh trên mặt hồ.
								               (Theo Nguyễn Thế Hội) 
2. Tập làm văn (8 điểm)         (35 phút)
Đề 1: Em hãy tả lại một cảnh đẹp mà em yêu thích và có nhiều kỉ niệm.
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HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KTĐK GIỮA HỌC KÌ II
Năm học 2019– 2020
Môn:  TIẾNG VIỆT -  LỚP 5

I. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm
1. Đọc thành tiếng: 3 điểm (Đánh giá theo hướng dẫn KTĐK HKII môn TV5)
* Cách đánh giá, cho điểm:
– Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm: 1 điểm
– Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm
– Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm 
2. Đọc thầm và làm bài tập: 7 điểm . 
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	B
	0,5

	2
	B
	0,5

	3
	C
	0,5

	4
	A
	0,5

	5
	HS nêu được: 
- Chị Võ Thị Sáu là người yêu đất nước, hiên ngang, bất khuất trước kẻ thù.
- khâm phục và biết ơn chị Võ Thị Sáu
	1

	6
	HS nêu được : 
- Em cần chăm ngoan, tích cực học tập, rèn luyện để lớn lên góp sức xây dựng nước nhà
- Biết làm những việc vừa sức mình để giúp đỡ gia đình, xã hội
- Sống có đạo đức, yêu quê hương, đất nước.
(Tùy từng mức độ liên hệ của học sinh để đánh giá điểm)
	1

	7
	C
	0,5

	8
	D
	0,5 

	9
	Vào năm mười hai tuổi, Sáu  đã theo anh trai tham gia hoạt động 
                TN                   CN                                 VN
cách mạng.       
                                                    
	1

	10
	- HS đặt câu đúng câu trúc ngữ pháp – 0,5
- HS đặt câu đúng theoyêu cầu của bài – 0.5			
	1



II. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: 10 điểm

1. Kiểm tra viết chính tả : 2 điểm 
* Hướng dẫn chấm điểm chi tiết:
– Tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểm chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định,viết sạch, đẹp: 1 điểm.
– Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1 điểm.
2. Kiểm tra viết bài: 8 điểm 
          - Đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau được 8 điểm:
      + Viết được bài văn đủ các phần: MB, TB, KB  đúng yêu cầu đã học; độ dài bài viết từ 15 câu trở lên. 
      +  Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc lỗi chính tả.
      +  Chữ viết rõ ràng, trình bày bài viết sạch sẽ.
          - Tùy theo mức độ sai sót về ý, về diễn đạt và chữ viết có thể cho các mức điểm:  
      7,5 - 7 - 6,5 - ...  - 1 
* Lưu ý:
 Không cho điểm 7 trở lên với những bài mắc nhiều hơn 5 lỗi (chính tả, dùng  từ,...)

